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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG, TỈNH HẢI DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Vũ Thị Khuôn 

2.  Bà Ngô Thị Thời 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Quang Dũng -Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Hải Dương 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương tham gia phiên 

toà: Bà Đặng Thị Thủy - Kiểm sát viên 

Ngày 03 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở, Toà án nhân dân thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

105/2020/TLST-HS ngày 06 tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 95/2020/HSST-QĐ ngày 17 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo: 

Nguyễn Trƣờng Th, sinh năm 1990; ĐKHKTT và trú tại: thôn C, xã Nam 

Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc : Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ 

học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Mạnh D (Đã chết) và bà Cao Thị Kim O, sinh 

năm 1958. Vợ là Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1990 (đã ly hôn) và có 01 con sinh 

năm 2016. 

Tiền sự: chưa; 

Tiền án: Bản án số 174/HSST ngày 19/6/2018 của Tòa án nhân dân quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội xử phạt 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma 

túy. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 26/6/2019. 

Bị bắt tạm giữ từ ngày 15/5/2020 đến ngày 21/5/2020 chuyển tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

- Người làm chứng: 

  Chị  Nguyễn Thị D, sinh năm 1981, trú tại:  thôn Q, xã Đại Hợp, huyện Kiến 

Thụy, TP Hải Phòng; 
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  Chị Vũ Thị Thanh H, sinh năm 1979; trú tại: thôn L, xã Ba Hàng, huyện Phổ 

Yên, tỉnh Th Nguyên; 

  Chị Đào Thị M, sinh năm 1979, trú tại: thôn V, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương; 

  Anh Nguyễn Nhân H, sinh năm 1971 khu Th, phường Tân H, thành phố Hải 

Dương; 

    Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1980; trú tại: khu Q, phường Tân H, thành 

phố Hải Dương; 

 Anh Trần Văn Q, sinh năm 1979, trú tại: thôn P, xã Hồng Khê, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương; 

Đều vắng mặt. 

NỘI D VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Trường Th và Nguyễn Thị D mở quán cafe Thái D tại thôn Tranh 

Đấu, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương để cùng kinh doanh. Ngày 10/5/2020, 

chị Vũ Thị Thanh H và chị Đào Thị M đến quán cafe Thái D để xin làm nhân viên. 

Chị H, chị M thỏa thuận với Th quá trình làm ở quán nÕu kh¸ch cã nhu cÇu mua 

d©m gi¸ tiền 250.000®/l­ît, Th sẽ ®­îc 100.000®, H và M ®­îc 100.000® cßn 

50.000® để tr¶ tiÒn phßng nghØ. 

 Chiều ngày 14/5/2020, Th cùng M và H đang ở quán thì anh Nguyễn Nhân 

H và anh Nguyễn Văn L đến quán của Th uống nước. Khoảng 21 giờ cùng ngày, 

anh H và anh L quay lại quán ngồi cùng Th và M. Lúc này D nằm trong phòng còn 

H đi ra ngoài có việc. Trong khi uống nước anh H hỏi Th “tµu nhanh gi¸ bao nhiªu” 

Th hiểu ý anh H hái mua d©m mét lÇn gi¸ bao nhiªu tr¶ lêi “gi¸ 250.000®”; anh L 

còng hái Th “®i qua ®ªm gi¸ bao nhiªu”, Th hiểu là anh L hỏi giá mua dâm qua 

đêm nH do chưa thỏa thuận với M và H nên Th vào trong phòng bảo D gọi điện 

cho H về (Th không nói với D về việc Th thỏa thuận với H và M đi bán dâm). Khi 

Th quay ra thì anh H bảo với anh L “ Tao đi với M trước, về ngủ sớm M còn đi 

làm”. Anh H hỏi Th “ Hai trăm rưỡi hả” và đưa cho Th 300.000 đồng. Th giữ lại 

100.000 đồng, đưa M 200.000 đồng và dặn M cầm để trả tiền phòng và trả lại anh 

H 50.000 đồng. M và anh H đi đến nhà nghỉ Minh Quân ở thôn Tranh Đấu, xã Gia 

Xuyên, thành phố Hải Dương thuê phòng 204 để thực hiện việc mua bán dâm. 

Khoảng 10 phút sau thì H về, Th hỏi H vÒ gi¸ b¸n d©m theo giê thÕ nµo, HuyÒn nói 

gi¸ 400.000® nªn Th¸i nãi víi anh L "mét tiÕng lµ 400.000®, kh¸ch tr¶ tiÒn phßng". 

Anh L đồng ý đưa cho Th 400.000 đồng. Th cÇm tiÒn råi gi÷ l¹i 200.000® vµ ®­a 
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cho HuyÒn 200.000®. H lÊy 100.000® trả Th tiÒn H nî Th tõ tr­íc. Sau đó H và anh 

L đi đến nhà nghỉ Minh Quân thuê phòng 206 để thực hiện việc mua bán dâm. 

Anh Trần Văn Q là người quản lý của nhà nghỉ Minh Quân nghi ngờ anh H 

và chị M, anh L và chị H có hành vi mua bán dâm nên khoảng 22 giờ 10’ cùng 

ngày, khi anh H và chị M, anh L và chị H đang quan hệ tình dục tại phòng 204 và 

phòng 206 nhà nghỉ Minh Quân, anh Quýnh đã trình báo Cơ quan Công an thành 

phố Hải Dương, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an 

thành phố Hải Dương kiểm tra, lập biên bản vi phạm, thu giữ: 01 bao cao su chưa 

sử dụng và số tiền 100.000đ tại phòng 206 do chị H tự nguyện giao nộp; 01 bao cao 

su đã qua sử dụng và số tiền 150.000đ tại phòng 204 do chị M tự nguyện giao nộp. 

Nguyễn Trường Th bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải 

Dương bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp hồi 10 giờ 10’ ngày 15/5/2020, Th 

tự nguyện giao nộp số tiền 400.000 đồng, trong đó có 300.000 đồng tiền Th được 

hưởng lợi từ việc môi giới mại dâm và 100.000 đồng H lấy tiền bán dâm trả nợ cho 

Th. 

Tại bản cáo trạng số 104/CT-VKSTPHD ngày 04-8-2020, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Trường Th về tội “Môi giới 

mại dâm” theo điểm đ khoản 2 Điều 328 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà: Nguyễn Trường Th khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác 

định VKSND thành phố Hải Dương truy tố đối với bị cáo về tội "Môi giới mại 

dâm” theo điểm đ khoản 2 Điều 328 của Bộ luật hình sự là đúng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương giữ nguyên nội D 

quyết định truy tố và đề nghị HĐXX:  

Về tội danh: Tuyên bố Nguyễn Trường Th phạm tội “Môi giới mại dâm”  

Về hình phạt: Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm h khoản 1 Điều 52; 

điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Trường Th từ 45 tháng đến 48 tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ 15/5/2020 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 02 bao 

cao su. Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 650.000 đồng thu giữ của 

Nguyễn Trường Th, Đào Thị M và Vũ Thị Thanh H. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Luật phí và lệ 

phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội. Bị cáo 

Nguyễn Trường Th phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo Nguyễn Trường Th không có ý kiến tranh luận đối với luận tội của đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương và nói lời sau cùng đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét xử mức án thấp nhất đối với bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, nhận định của Tòa án như sau: 

 [1] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

  Khoảng 21 giờ 30’ ngày 14/5/2020, tại quán cafe Th D ở thôn Tranh Đấu, 

xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, Nguyễn Trường Th đã thực hiện hành vi môi 

giới cho chị Đào Thị M bán dâm cho anh Nguyễn Nhân H và chị Vũ Thị Thanh H 

bán dâm cho anh Nguyễn Văn L tại  phòng 204 và phòng 206 của nhà nghỉ Minh 

Quân ở thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương do ông Trần Văn Đẩu là 

chủ cơ sở kinh doanh và giao cho anh Trần Văn Quýnh quản lý nhà nghỉ. Đến 22 

giờ 10’ cùng ngày, khi anh H và chị M, anh L và chị H đang mua bán dâm đã bị 

Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Dương kiểm tra, lập 

biên bản vi phạm và thu giữ vật chứng. Nguyễn Trường Th được hưởng lợi từ việc 

môi giới bán dâm số tiền 300.000 đồng.  

Như vậy, bị cáo Nguyễn Trường Th đã phạm tội môi giới bán dâm đối với 2 

người trở lên, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ”Môi giới mại dâm” theo 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự. Xác định quyết định của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo 

Nguyễn Trường Th về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật.  

[2] Hành vi của bị cáo Nguyễn Trường Th là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp 

xâm hại tới các quy chuẩn đạo đức, làm suy thoái nền tảng đạo đức xã hội, gây mất 

trật tự trị an và ảnh hưởng an toàn xã hội. 

Bị cáo Nguyễn Trường Th là người đã thành niên, có đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự nhận thức được hành vi môi giới mại dâm là nguy hiểm cho xã hội, 

bị Nhà nước quy định là tội phạm và quy định hình phạt nghiêm khắc để xử phạt về 

loại tội phạt này, nH vì hám lợi bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi môi giới mại dâm 

nhằm thu lời bất chính. Bởi vậy, đối với bị cáo cần áp dụng hình phạt tù, cách ly bị 

cáo một thời gian nhất định mới tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi 

phạm tội mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và có tác dụng phòng ngừa 

chung.  

[3]  Hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính bị cáo còn có thể phải chịu 

hình phạt bổ sung là hình phạt tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 328 Bộ luật hình 
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sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người lao động tự do và thu nhập không ổn 

định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

 [4]  Xem xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo Nguyễn Trường Th thì thấy: Nguyễn Trường Th đã có tiền án về tội 

Tàng trữ trái phép chất ma túy chưa được xóa án, nay lại phạm tội với lỗi cố ý nên 

phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo Nguyễn Trường 

Th thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự.   

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 02 bao cao su thu giữ tại nhà nghỉ Minh 

Quân không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

 Đối với số tiền 650.000đồng thu giữ của Nguyễn Trường Th, chị Vũ Thị 

Thanh H và chị Đào Thị M, đây là tiền do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên 

cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự và điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

 [6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Trường Th phạm tội nên phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

   [7] Về các vấn để khác: Đối với chị Vũ Thị Thanh H, chị Đào Thị M, anh 

Nguyễn Văn L, anh Nguyễn Nhân H là những người thực hiện hành vi mua bán 

dâm, Công an thành phố Hải Dương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

là đúng pháp luật.   

  Anh Trần Văn Quýnh là người quản lý nhà nghỉ Minh Quân đã thông báo 

đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương khi nghi ngờ có việc 

mua bán dâm tại nhà nghỉ; chị Nguyễn Thị D không biết việc Th thỏa thuận dẫn dắt 

để chị Vũ Thị Thanh H và anh Nguyễn Văn L, chị Đào Thị M và anh Nguyễn Nhân 

H mua bán dâm nên không có căn cứ xử lý là phù hợp. 

  [8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Hải Dương, Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

   Vì các lẽ trên;  
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

 Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2  

Điều 106; Điều 331; Điều 333; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí 

và lệ phí số 97 ngày 25-11-2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trường Th phạm tội “Môi giới mại 

dâm”.  

 2. Xử phạt: bị cáo Nguyễn Trường Th 45 (Bốn mươi lăm) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 15-5-2020. 

 3. Về xử lý vật chứng:  

 Tịch thu, tiêu hủy 02 bao sao su. 

 Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền là 650.000đồng. 

 (Hiện trạng vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12-8-

2020 giữa Công an thành phố Hải Dương và Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố Hải Dương).       

  4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Trường Th phải chịu 200.000đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

 5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Trường Th có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- VKSND TP Hải Dương; 

- CQTHAHS-Công an tỉnh Hải Dương; 

- CQCSĐT-Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

- CQTHAHS-Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

- Trại tạm giam-CA tỉnh Hải Dương; 

- Chi cục THADS TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

(đã ký) 

 

 

      Nguyễn Thị Thu 

 

 

 


